
UBND XÃ PHÚ HẢI

Năm rà soát: 2023

STT HỌ VÀ TÊN
Giới tính

(1: Nam; 2: Nữ) 
Ngày sinh Địa chỉ

I Hộ Nghèo

1 Lê Thị Hoa 2 03/03/1964 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

Tổng Hộ Nghèo 1

II Hộ Cận Nghèo

1 Hà Thị Nghiêm 2 01/01/1950 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

2 Hồ Thị Hằng 2 01/01/1969 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

3 Hồ Văn Sắc 1 01/01/1956 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

4 Lê Thị Cốm 2 03/08/1929 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

5 Nguyễn Thành 1 10/10/1947 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

6 Trần Thị Bướm 2 01/01/1949 Phú Hải, Thôn Cự Lại Bắc

7 Lê Thị Bông 2 13/11/1961 Phú Hải, Thôn Cự Lại Trung

8 Lê Văn Tế 1 02/07/1957 Phú Hải, Thôn Cự Lại Trung

9 Nguyễn Thị Đê 2 02/03/1961 Phú Hải, Thôn Cự Lại Trung

10 Nguyễn Thị Hoa 2 08/04/1959 Phú Hải, Thôn Cự Lại Trung

11 Bùi Văn Tam 1 01/01/1982 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

12 Huỳnh Thị Hậy 2 06/06/1950 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

13 Lê Đê 1 19/09/1947 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

14 Lê Thị Hường 2 05/05/1965 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

15 Nguyễn Thị Hồ 2 01/01/1940 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

16 Nguyễn Thị Huệ 2 03/05/1946 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

17 Nguyễn Văn Hối 1 20/08/1986 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

18 Phan Thị Hường 2 01/01/1954 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

19 Phan Thị Vê 2 07/07/1955 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

20 Trần Don 1 09/07/1954 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

21 Trần Thị Đầu 2 08/06/1959 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

22 Trần Văn Ánh 1 01/01/1982 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông
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23 Trần Vĩnh Lộc 1 01/05/1945 Phú Hải, Thôn Cự Lại Đông

24 Huỳnh Văn Tuấn 1 26/05/1980 Phú Hải, Thôn Cự Lại Nam

25 Nguyễn Văn Bằng 1 20/08/1946 Phú Hải, Thôn Cự Lại Nam

Tổng Hộ Cận Nghèo 25

Tổng Cộng (I + II) 26


